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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẢM BẢO HOÀN TRẢ NGUYÊN TRẠNG VÀ BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ BỊ ẢNH HƯỞNG KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của Liên Sở Tài chính - Giao thông vận tải tại Tờ trình số 582/TTr-SGTVT-STC ngày 29 tháng 3 năm 2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định việc ký quỹ để sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng công trình đường bộ bị ảnh hưởng do việc thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Giao thông vận tải ủy quyền Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa quản lý.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; các chủ đầu tư các công trình thiết yếu và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC KÝ QUỸ ĐẢM BẢO HOÀN TRẢ NGUYÊN TRẠNG VÀ BẢO HÀNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ BỊ ẢNH HƯỞNG KHI THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định chi tiết việc ký quỹ để sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng công trình đường bộ bị ảnh hưởng do việc thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường do Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa quản lý.

2. Quy định này áp dụng đối với các chủ đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường do Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa quản lý; và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy định này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Ký quỹ là việc các chủ đầu tư được phép thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải ký gửi một khoản tiền nhất định, theo một thời hạn nhất định vào tài khoản tiền gửi của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa mở tại một ngân hàng thương mại; nhằm mục đích đảm bảo tài chính cho sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng công trình đường bộ bị ảnh hưởng khi thi công các công trình thiết yếu.

2. Các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là các công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

- Công trình phục vụ yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng.

- Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ như: Viễn thông; điện lực; đường ống cấp nước, thoát nước, xăng, dầu, khí, năng lượng, hóa chất.

3. Hệ thống đường do Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa quản lý gồm: Hệ thống đường do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Bộ Giao thông vận tải ủy quyền Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa quản lý.

4. Công trình được bồi hoàn là công trình đường bộ bị ảnh hưởng do các chủ đầu tư sửa chữa, hoàn trả lại nguyên trạng như trước khi thi công các công trình thiết yếu.

5. Chủ đầu tư là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài khi thực hiện thi công các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường do Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa quản lý.

Điều 3. Mục đích và nguyên tắc của việc ký quỹ
1. Mục đích của việc ký quỹ là đảm bảo nguồn tài chính để sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng công trình đường bộ bị ảnh hưởng do việc thi công xây dựng các công trình thiết yếu.

2. Số tiền ký quỹ bằng chi phí sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng của công trình được bồi hoàn.

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Đơn vị ký quỹ và đơn vị nhận ký quỹ
1. Đơn vị ký quỹ là chủ đầu tư thi công xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của hệ thống đường do Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa quản lý.

2. Đơn vị nhận ký quỹ là Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

Điều 5. Yêu cầu sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng công trình được bồi hoàn
1. Chủ đầu tư thi công xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ có trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng các công trình đường bộ bị ảnh hưởng.

2. Công trình được bồi hoàn phải đảm bảo chất lượng như trước khi thi công các công trình thiết yếu.

Điều 6. Căn cứ xác định tiền ký quỹ
1. Khoản tiền ký quỹ bằng 100% dự toán kinh phí sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng tại thời điểm các chủ đầu tư đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu.

2. Dự toán kinh phí sửa chữa do chủ đầu tư lập gửi cho Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa cùng với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu.

3. Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa thẩm định dự toán và thông báo cho chủ đầu tư mức ký quỹ cùng thời điểm cấp giấy phép thi công.

Điều 7. Trình tự, thủ tục ký quỹ
1. Sau khi có thông báo mức tiền ký quỹ của Sở Giao thông vận tải, trong thời hạn 03 ngày làm việc, chủ đầu tư phải nộp tiền ký quỹ vào tài khoản của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa tại ngân hàng thương mại.

Chủ đầu tư thụ hưởng lãi tiền gửi do ngân hàng thương mại chi trả và thanh toán mọi chi phí giao dịch phát sinh tại ngân hàng liên quan đến khoản tiền ký quỹ.

2. Chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản và gửi các chứng từ ký quỹ cho Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa theo dõi.

3. Sau 03 ngày làm việc chủ đầu tư không thực hiện ký quỹ, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa đình chỉ thi công và thu hồi giấy phép thi công công trình thiết yếu.

4. Tiền ký quỹ được nộp, thanh toán bằng đồng Việt nam. Trường hợp có nhu cầu nộp bằng ngoại tệ thì được tính quy đổi về đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của ngân hàng thương mại nơi Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa mở tài khoản nhận tiền ký quỹ.

Điều 8. Giải ngân tiền ký quỹ
1. Sau khi chủ đầu tư sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các công trình đường bộ bị ảnh hưởng, Sở Giao thông vận tải hoàn trả 50% số tiền kỹ quỹ cho chủ đầu tư.

Hồ sơ và điều kiện giải ngân: Biên bản nghiệm thu công trình đường bộ bị ảnh hưởng đã được sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo giao thông, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường do các bên có liên quan và Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa xác nhận.

2. Sau thời gian 1 năm kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng, Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa hoàn trả tiếp 50% số tiền kỹ quỹ cho chủ đầu tư.

Hồ sơ và điều kiện giải ngân: Biên bản kiểm tra công trình được bồi hoàn đảm bảo chất lượng, đảm bảo giao thông, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường do các bên có liên quan và Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa xác nhận.

3. Trường hợp công trình bị ảnh hưởng không được sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng hoặc chất lượng công trình bồi hoàn không đạt yêu cầu như trước khi xây dựng các công trình thiết yếu thì Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa sử dụng tiền ký quỹ để sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng công trình giao thông đường bộ bị ảnh hưởng, số tiền còn lại (sau khi quyết toán hạng mục sửa chữa), Sở Giao thông vận tải hoàn trả lại cho chủ đầu tư.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải
1. Mở tài khoản tiền gửi tiền ký quỹ tại một ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và thông báo cho chủ đầu tư biết để nộp tiền ký quỹ.

2. Thẩm định và thông báo cho chủ đầu tư mức tiền phải ký quỹ.

3. Thực hiện giải ngân tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 8 của Quy định này.

Điều 10. Trách nhiệm của chủ đầu tư công trình thiết yếu
1. Nộp 01 lần tiền ký quỹ vào tài khoản tiền gửi của Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa tại ngân hàng thương mại.

2. Thực hiện sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng và bảo hành chất lượng các công trình đường bộ bị ảnh hưởng theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức nghiệm thu công trình đường bộ bị ảnh hưởng đã được sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng.

4. Tổ chức kiểm tra công trình được bồi hoàn sau thời gian 1 năm kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

5. Lập hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa giải ngân tiền ký quỹ theo quy định tại Điều 8 của Quy định này.

Điều 11. Điều khoản thi hành
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

